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	TT
	Họ và tên GV
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Số tiết
	Ghi chú

	
	1. Khoa Khoa học cơ bản
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Công
	Cường
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17C1-CNO3 17C1-CNO4 17C1-CNO11 17C1- CNO12 17C1- CNO14 17T4-ĐCN1 17T4-LĐL1
17T4-CKL1 17T4-TKW1
	390
	

	2
	Đinh Thị
	Thắng
	Vật lý 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	17T4-CNL1 17T4-ĐTC1
17T4-ĐĐT1
	180
	

	3
	Đoàn Thị 
	Điểm
	Ngữ Văn 2
	17T4-THU1
17T4-QTM1 17T4-CCK2 17T4-CCK1
	240
	

	4
	Huỳnh Thị 
	Bích
	Vật lý 1
	17T4-KTD1 17T4-NNA2 17T4-NNA1 17T4-LĐL1
	240
	

	5
	Lê Thị 
	Mùi
	Ngữ văn 4
	16TC-MTT 16TCN-QTD 16TC-Ô1 16TCN-LĐL1 16TC-QTM 16TCN-QTM1
16TCN-QTM2 16TCN-CKL 17T4-QTM2 17T4-KTD1
17T4-CNÔ4 17T4-ĐCN1 17T2_BDVH
	750
	

	6
	Trần Hạ
	Quyên
	Ngữ văn 4
	16TCN-ĐT 16TCN-Đ 16TCN-KTD
	180
	

	7
	Hà Việt
	Hường
	Toán 2
	17T4-LTM1 17T4-LĐL1 17T4-ĐTC1
	180
	

	8
	Hồ Khắc
	Khuyên
	Toán 2
	17T4-CMT1 17T4-CNÔ1 17T4-CNÔ2
	180
	

	9
	Hồ Minh
	Hùng
	Toán 2
	17T4-ĐCN2
  17 T4-LĐL2
	120
	

	10
	Nguyễn Thị Bích
	Hồng
	Toán 2
	17T4-NNA1, 17T4-TKW1
	120
	

	11
	Trần Huỳnh Tuyết 
	Như
	Ngữ văn 2; Ngữ văn 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	17T4-CNÔ1 17T4-CNÔ2 17T4-CNÔ3 17T4-TKW1 16TCN-Ô2
	180
	

	12
	Bùi Đức
	Phước
	Giáo dục thể chất
	17C2- CCK1 17C2-CNÔ1 17C2-QTM1 17C2-ĐĐT1
17T4-NNA2 17T4-ĐCN1 17T4-ĐCN2 17T4-LĐL1 17T4-KTD1
17T2-ĐCN1
	240
	

	13
	Đặng Duy
	Đồng
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17C1-CNO9 17C1-CNO10  17T4-LTM1 17T4-CMT1
17T4-CNO3 17T4-CNO4
	370
	

	14
	Đinh Văn
	Quyên
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17T4-CNL1  17T4- LĐL2 17T4-ĐCN1 17T4- ĐCN2
17C1-CNO16
17C1-CNO15
17T4-CNO1 17T4-CNO2 17T4- LĐL2
17T4- ĐCN2 17T4-CNL1
	450
	

	15
	Nguyễn Nhân 
	Anh 
	Giáo dục Thể chất
	17T4-NNA1
17T4-ĐĐT1 17T4-ĐTC1
17C1-CNO15 17C1-CNÔ16
	210
	

	16
	Nguyễn Phú
	Cường
	Giáo dục Thể chất
	17T4-LĐL2 17T4-CNL1  
	60
	

	17
	Nguyễn Quỳnh
	Giao
	Vật lý 1
	17T4-CNM1 17T4-CNÔ4
	120
	

	18
	Nguyễn Tấn
	Phát
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17T4-NNA1 17T4-NNA2
	165
	

	19
	Phạm Quang
	Tùng
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17C1-CNO14  17C1- CNO13 17C1-CNO15 17C1- CNO16 17C1-CNO7 17C1- CNO8
17T4-ĐĐT1 17T4- ĐTC1
17T4-ĐĐT1 17T4-LTM1
	420
	

	20
	Nguyễn Thị Thanh
	Thảo
	Ngữ văn 2; Ngữ văn 4
	17T4-CNM1 17T4-NNA1
17T4-NNA2 17T4-LĐL1 17T4-ĐCN1 17T4-CNL1 17T4-QTD1 17T4-ĐCN2
17T4-ĐĐT1 17T4-LĐL2
16TCN-Ô1
	660
	

	21
	Bùi Văn
	Phương
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17T4-QTM2  17T4-CCK2 17T4-CNM1 17T4-CCK1
	270
	

	22
	Trần Minh
	Đức
	Ngữ văn 2
	17T4-CMT1 17T4-CKL1 17T4-LTM1
	180
	

	23
	Võ Ngọc
	Lân
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17C1-CNO11
17C1-CNO12 17C1-CNO3
17C1-CNO4
17C1-CNO3
	330
	

	24
	Bùi Văn
	Mạnh
	Giáo dục Quốc phòng – An ninh
	17T4-QTM1 17T4-TKW1 17T4-LTM1 17T4-KTD1
	345
	

	
	2. Khoa CN Cơ khí
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thanh 
	Phong
	Nguyên lý chi tiết máy; Hướng dẫn đồ án Nguyên lý chi tiết máy
	16CĐ-Ô4
16CĐ-Ô8
16CĐ-Ô9
16CĐ-Ô12 
17C1-CCK4 17C1-CCK7
17C1-CTM3
	457
	

	2
	Vũ Đình
	Chi
	Thực tập Hàn cơ bản
	17T4-CKL1 17C1-CCK1
17C1-BCN1
	270
	

	3
	Lê Hải
	Tuấn
	Thực tập tiện CB
	17C1-CCK9 17C1-CTM3
	240
	

	4
	Lê Thanh
	Thuận
	Sức bền vật liệu
	17C2-CCK1
	30
	

	5
	Nguyễn Thanh
	Giang
	Nguyên lý chi tiết máy; Thực tập Tiện cơ bản
	17C1- CCK2 17C1-CCK3
17C1-CCK6
	420
	

	6
	Nguyễn Văn 
	Bộ
	Vẽ kỹ thuật
	17T4-CCK1 17T4-CCK2 17T4-CKL1
	225
	


Tổng cộng: 30 GVTG
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017
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